
 

BÁO CÁO 

V/v đề xuất danh mục dịch vụ y tế dự phòng  

xã Nam Thái Ninh năm 2026 

 

Căn cứ Công văn số 6495/SYT-KHTC ngày 28 tháng 9 năm 2026 của Sở Y tế 

tỉnh Hưng Yên về việc đề xuất danh mục, xây dựng phương án giá dịch vụ kiểm dịch y 

tế, y tế dự phòng, dịch vụ điều trị nghiện bằng thuốc thay thế, dịch vụ kiểm nghiệm tại 

các đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 34/2024/TT-BYT ngày 15/11/2024 của Bộ Y tế Quy định 

đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Thông tư số 40/2024/TT-BYT ngày 22/11/2024 của Bộ Y tế Quy định 

đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ y tế dự phòng về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS 

tại cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn triển khai hoạt động chuyên môn tại 

Trạm Y tế xã Nam Thái Ninh UBND xã Nam Thái Ninh báo cáo và đề xuất danh mục 

dịch vụ y tế dự phòng thực hiện tại Trạm Y tế cụ thể như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH THỰC TẾ TẠI TRẠM Y TẾ 

Trạm Y tế xã Nam Thái Ninh là đơn vị y tế tuyến cơ sở trực thuộc UBND xã và 

chịu sự chỉ đạo chuyên môn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên. Trạm có 

chức năng thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh thông 

thường, phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng và các hoạt động y tế dự phòng cho Nhân 

dân trên địa bàn xã. Căn cứ các quy định hiện hành và năng lực chuyên môn thực tế, 

UBND xã xây dựng danh mục các dịch vụ y tế dự phòng dự kiến triển khai. 

II. ĐỀ XUẤT DANH MỤC DỊCH VỤ Y TẾ DỰ PHÒNG TẠI TRẠM Y TẾ XÃ 

NAM THÁI NINH 

STT 
Tên dịch vụ y tế dự phòng /  

Nhóm dịch vụ 

Căn cứ pháp lý / 

Phụ lục tham 

chiếu 

Ghi chú / 

Phạm vi thực 

hiện tại TYT 

A NHÓM DỊCH VỤ TIÊM CHỦNG VÀ PHÒNG BỆNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ NAM THÁI NINH  

 

Số:         /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Thái Ninh, ngày 01 tháng 10 năm 2026 



1 

Dịch vụ tiêm chủng vaccine phòng bệnh 

(Tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch 

vụ theo quy định) 

Thông tư số 

34/2024/TT-BYT 

Thực hiện 

thường xuyên 

tại Trạm 

2 
Tiêm chủng chống dịch theo chiến dịch 

(khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn) 

Thông tư số 

34/2024/TT-BYT 

Thực hiện theo 

chỉ đạo của 

tuyến trên 

B 
NHÓM DỊCH VỤ PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ SỰ CỐ Y TẾ 

CỘNG ĐỒNG 

3 
Khám, sàng lọc và giám sát bệnh truyền 

nhiễm gây dịch tại cộng đồng 

Thông tư số 

34/2024/TT-BYT 

Thực hiện tại 

Trạm và lưu 

động 

4 

Xử lý ổ dịch (phun hóa chất khử khuẩn 

môi trường, xử lý môi trường y tế phòng 

chống dịch bệnh) 

Thông tư số 

34/2024/TT-BYT 

Phối hợp triển 

khai trên địa 

bàn xã 

C NHÓM DỊCH VỤ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS 

5 

Tư vấn phòng, chống HIV/AIDS (Tư vấn 

trước/sau xét nghiệm, tư vấn tuân thủ điều 

trị) 

Thông tư số 

40/2024/TT-BYT 

Thực hiện khi 

có đối tượng 

6 
Khám, tư vấn và chuyển gửi điều trị cho 

người nhiễm hoặc có hành vi nguy cơ cao 

Thông tư số 

40/2024/TT-BYT 

Theo hướng 

dẫn chuyên 

môn 

D 
NHÓM DỊCH VỤ KHÁM SỨC KHỎE, SÀNG LỌC VÀ QUẢN LÝ SỨC KHỎE 

BAN ĐẦU 

7 

Khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc 

các bệnh không lây nhiễm (tăng huyết áp, 

đái tháo đường...) cho người cao tuổi, đối 

tượng chính sách 

Quy định hiện 

hành 

Triển khai theo 

chiến dịch và 

thường xuyên 

8 

Lập và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử cá 

nhân, đồng bộ dữ liệu lên hệ thống HIS 

V20 và VNeID 

Chương trình y tế 

hiện hành 

Thực hiện 

thường xuyên 

(Danh mục chi tiết cụ thể các mã dịch vụ áp dụng theo Phụ lục ban hành kèm 

theo Thông tư 34/2024/TT-BYT và Thông tư 40/2024/TT-BYT của Bộ Y tế phù hợp với 

phân tuyến kỹ thuật của Trạm Y tế xã). 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

UBND xã Nam Thái Ninh kính đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng 

Yên xem xét, tổng hợp danh mục dịch vụ y tế dự phòng của Trạm Y tế vào phương án 



giá dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng chung của tỉnh để trình Sở Y tế thẩm định và 

UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định./. 

Nơi nhận: 
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Lưu: VT, VH-XH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Ngọc Rinh 
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